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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN: NGỮ VĂN 10 - Thời gian: 90 phút 

 

I. PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm). 

Đọc những câu ca dao sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3: 

Cổ tay em trắng như ngà, 

Con mắt em liếc như là dao cau. 

Miệng cười như thể hoa ngâu, 

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen! 

Câu 1: (1,0 điểm). Nêu nội dung của những câu ca dao trên?  

Câu 2: (1,0 điểm). Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu ca dao trên? 

Chỉ rõ những hình ảnh có sử dụng biện pháp tu từ đó? 

Câu 3: (1,0 điểm). Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ nêu trên?  

II. Phần II: Làm văn (7,0 điểm). 

Cảm nhận của anh/chị về quan niệm sống và vẻ đẹp nhân cách của nhà Nho 

Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ sau: 

Một mai, một cuốc, một cần câu, 

Thơ thẩn dâu ai vui thú nào. 

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn, người tìm đến chốn lao xao. 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 

Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. 
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                                                                   (Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

............. Hết ............. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn: Ngữ Văn 10 

Năm học: 2015 - 2016 

 

Phần Nội dung cần đạt Điểm 

 

 

 

 

Đọc 

hiểu 

(3đ) 

1. Nội dung bài ca dao: Ngợi ca vẻ đẹp mặn mà, tươi tắn, sắc 

sảo mà duyên dáng của “Em” - người thiếu nữ thôn quê. 
1đ 

2.  

- Biện pháp tu từ: So sánh. 

- Hình ảnh có sử dụng biện pháp so sánh: 

 Cổ tay em trắng (như) ngà 

 Con mắt em liếc (như là) dao cau 

 Miệng em cười (như thể) hoa ngâu 

 Cái khăn em đội đầu (như thể) hoa sen 

1đ 

(Mỗi ý 

0,5đ) 

3. Hiệu quả nghệ thuật:  

- Biện pháp so sánh góp phần miêu tả sinh động, cụ thể, 

giàu hình ảnh vẻ đẹp ngoại hình duyên dáng, sắc sảo của 

Em. 

- Biểu đạt cảm xúc ngưỡng mộ, say mê của người quan sát 

(nhân vật trữ tình Anh). 

1đ 

(Mỗi ý 

0,5đ) 
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Làm 

Văn 

( 7đ ) 

A. Hình thức: HS biết triển khai một bài làm văn nghị 

luận có bố cục đủ 3 phần. Diễn đạt rõ ràng, ít hoặc không 

mắc lỗi chính tả. Có kĩ năng phân tích, cảm thụ thơ (đi từ 

đặc sắc nghệ thuật để khái quát nội dung tư tưởng). 

* Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận. 

* Thân bài:  

- Triển khai được vấn đề nghị luận 

- Có những cảm nhận (nhận xét) xác đáng 

- Có những lí giải hợp lí 

- Thân bài được chia thành nhiều đoạn văn. 

* Kết bài: Thâu tóm, đánh giá được vấn đề nghị luận. 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

B. Nội dung: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác 

nhau (diễn dịch, qui nạp hoặc kết hợp diễn dịch, qui nạp) 

đều được, song cần đạt được các nội dung cơ bản sau: 

1. Quan niệm (biểu hiện) sống nhàn của NBK qua bài 

thơ: HS biết cách phân tích, cảm thụ các câu thơ, khai thác 

yếu tố nghệ thuật của thể thất ngôn bát cú Đường luật: phép 

đối, các phép tu từ: lặp từ ngữ, liệt kê, từ láy, cách nói ngược 

nghĩa, sử dụng điển tích …để khái quát được các nội dung 

sau: 

- Vui với công việc lao động nhà nông, cuộc sống tự cung 

tự cấp hoàn toàn, ung dung, kiên định với lối sống ấy 

(Câu 1,2). 

 

 

 

3đ 

 

 

 

1đ 

- Sinh hoạt bình dị, vừa đủ, mùa nào thức nấy, đạm bạc mà 

thanh cao, gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên (Câu 5,6). 
1đ 
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- Lánh xa nơi quyền quý để di dưỡng tinh thần, giữ cho 

tâm hồn an nhiên, khoáng đạt. Xem thường phú quý, 

công danh, sống ung dung, tỉnh táo. (Câu 3,4 - 7,8). 

1đ 

2. Vẻ đẹp nhân cách nhà Nho Nguyễn Bỉnh Khiêm: 2đ 

- Một bản lĩnh, một tâm hồn thanh cao, vượt lên trên vòng 

danh lợi. 
1đ 

- Một bản lĩnh, một tâm hồn thanh cao, vượt lên trên vòng 

danh lợi. 
1đ 

3. Đánh giá về lối sống Nhàn: 1đ 

- Sống Nhàn không có nghĩa là không lao động hay không 

quan tâm đến xã hội, chỉ lo cho cuộc sống nhàn tản của 

bản thân. 

0,5đ 

- Sống Nhàn cũng không phải là một giải pháp tình thế của 

nhà Nho Nguyễn Bỉnh khiêm, mà đã được nâng lên thành 

một quan niệm, một triết lí sống có ý nghĩa xã hội - đạo 

đức cao đẹp, nhất là trong bối cảnh xã hội phong kiến  

khủng hoảng dẫn tới suy tàn của thế kỉ XVI. 

0,5đ 

C. Điểm thưởng: Thưởng điểm cho những bài viết: 0,5đ 

- Trình bày đẹp, sáng, bố cục rõ ràng, khoa học, diễn đạt 

lưu loát, giàu hình ảnh, cảm xúc 
0,25đ 

- Hoặc có những hiểu biết sâu về đặc điểm thi pháp văn 

học Trung Đại,  hiểu biết về cuộc đời, con người, thời đại 

sống của NBK.        

0,25đ 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

